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I. Công dụng chính 

     Thiết bị chủ yếu được sử dụng trong y học, thực phẩm, công 

nghiệp hoá chất, luyện kim, xây dựng và các ngành công nghiệp khác để 

xử lý các nguyên liệu cứng khó nghiền thành bột, bao gồm nhựa, rễ 

cây,… hoặc có thể được sử dụng làm thiết bị hỗ trợ trước khi gia công 

nghiền siêu mịn. 

II. Nguyên lý hoạt động 

     Thiết bị có kết cấu nghiền ngang, nguyên liệu đi vào buồng nghiền 

từ phễu cấp liệu và bị nghiền nát dưới tác động của lưỡi dao quay và dao 

cố định, nguyên liệu tự động chuyển đến đầu ra dưới tác dụng của lực ly 
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tâm quay. 

III. Tham số kỹ thuật 

Model 
ZHCS-20

0 
ZHCS-3

00 
ZHCS-40

0 
ZHCS-60

0 
ZHCS-8

00 
ZHCS-100

0 

Năng suất 
（kg/h） 

10-150 50-300 80-450 100-750 150-1000 200-1500 

Tuỳ vào nguyên liệu khác nhau, năng suất sẽ khác nhau 

Kích 
thước 

nguyên 
liệu 

（mm） 

≤300 ≤300 ≤300 ≤200 ≤300 ≤300 

Kích 
thước 

nguyên 
liệu xả 

（mesh） 

0.5-30 0.5-30 0.5-30 0.5-30 0.5-30 0.5-30 

Tốc độ 
trục 

chính 
（r/min） 

460 460 460 460 400 400 

Động cơ 
chính 
（kw） 

3 4 7.5 7.5 15 22 

Dao đập 
（cái） 

6 9 12 18 24 30 

Độ dày 
vật liệu 
（mm） 

1.5-12 1.5-12 1.5-14 1.5-16 1.5-16 1.5-18 

Kích 
thước 

thiết bị 
(Dài-Rộn
g -Cao)
（mm） 

600×600
×1300 

800× 
800×1400 

1235× 
985×1500 

1300×1200

×1800 

1500×1400

×2400 

1700×1600
×2600 

Trọng 
lượng 
（kg） 

300 400 500 750 850 1080 
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Linh kiện 
điện tử 

CHINT 

Vòng bi SKF/NSK 

Vật liệu 
thiết bị 

Thép không gỉ 304 (có thể tiếp xúc thực phẩm) 


